
STT Mã số sinh viên Ngày sinh Nơi sinh Giờ thi Nhóm thi Kết quả Ghi chú

1 1213360072 Lê Thị Lan Anh 26/07/2006 Nghệ An 8h00 Nhóm 1 Đạt

2 1223360264 Phạm Bân Bân 03/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

3 1223360271 Nguyễn Minh Cảnh 15/10/2006 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

4 1223360245 Lâm Thị Yến Chi 07/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

5 1193360150 Nguyễn Ngọc Hải 19/11/2003 Bình Dương 8h00 Nhóm 1 Đạt

6 1223360232 Nguyễn Gia Hân 02/12/2007 Bình Định 8h00 Nhóm 1 Đạt

7 1223360249 Bùi Thị Phương Hoàn 03/05/2007 Hà Nội 8h00 Nhóm 1 Đạt

8 3223240031 Nguyễn Thị Thu Hương 13/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

9 1223360163 Nguyễn Ngọc Phương Linh 13/07/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

10 1213360102 Nguyễn Thụy Trà My 16/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

11 3223240032 Nguyễn Thị Hồng Nga 15/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

12 1223360032 Trương Nguyễn Thu Ngân 03/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

13 1223360124 Võ Thu Ngân 08/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

14 1223240079 Phan Thị Thùy Nhung 30/01/1999 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

15 1223360217 Thân Thị Hoàng Phúc 11/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

16 1223240091 Huỳnh Vương Bảo Phúc 06/05/2003 Tây Ninh 8h00 Nhóm 1 Đạt

17 1213360088 Đỗ Như Quỳnh 15/10/2006 Hậu Giang 8h00 Nhóm 1 Đạt

18 1213360130 Nguyễn Anh Thư 12/09/2006 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

19 1223360195 Trịnh Thị Thư 11/08/2007 Thanh Hóa 8h00 Nhóm 1 Đạt

20 1223360289 Nguyễn Khánh Phương Uyên 07/10/2006 Tp. Hồ Chí Minh 8h00 Nhóm 1 Đạt

21 2223240149 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 31/07/2001 Sóc Trăng 13h30 Nhóm 2 Đạt

22 Nguyễn Thị Ánh 15/10/1973 Long An 13h30 Nhóm 2 Đạt

23 3223240022 Trần Thị Hồng Cúc 10/02/1998 Ninh Thuận 13h30 Nhóm 2 Đạt

24 13360002 Đặng Thị Đào 18/10/1989 Tiền Giang 13h30 Nhóm 2 Đạt

25 2223240130 Nguyễn Gia Đông 25/01/1996 Quảng Trị 13h30 Nhóm 2 Đạt

26 54222320027 Mai Thị Dung 05/03/1998 Thanh Hoá 13h30 Nhóm 2 Đạt

27 213240017 Mai Trần Thùy Dương 03/11/1996 Bình Thuận 13h30 Nhóm 2 Đạt

28 2213360293 Siu H'Lý 25/06/2000 Gia Lai 13h30 Nhóm 2 Đạt

29 54222330001 Lê Nguyên Hoàng 17/07/2003 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 2 Đạt

30 2223360006 Võ Thị Hồng 02/06/1991 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 2 Đạt

31 54222320067 Nguyễn Thị Lam Hồng 16/09/2003 Đắk Lắk 13h30 Nhóm 2 Đạt

32 54222320101 Cao Thị Như Huyền 02/02/2000 Gia Lai 13h30 Nhóm 2 Đạt

33 2223360128 Lê Thị Thùy Linh 01/08/2003 Thanh Hóa 13h30 Nhóm 2 Đạt

34 54222320108 Nguyễn Thị Cẩm Ly 02/12/2005 Bình Định 13h30 Nhóm 2 Đạt

35 2203360082 Trương Quang Minh 09/12/2005 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 2 Đạt

36 54222320064 Trần Thị Mỹ 25/12/2003 Đắk Lắk 13h30 Nhóm 2 Đạt

37 54222320057 Nguyễn Viết Nhân 01/02/2000 Khánh Hoà 13h30 Nhóm 2 Đạt

38 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 Gia Lai 13h30 Nhóm 2 Đạt

39 54222320125 Nguyễn Thị Bích Sự 03/11/2005 Bình Định 13h30 Nhóm 2 Đạt

40 54222330002 Nguyễn Trí Tâm 20/06/2005 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 2 Đạt

41 2223240296 Trịnh Thành Thái 12/07/1995 An Giang 13h30 Nhóm 2 Đạt

Hội đồng thi, kiểm tra (nếu có): 176 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Huế

Họ và tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC ITD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH NHẬN CHỨNG CHỈ TIN HỌC KỲ THI NGÀY 05/05/2024

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản



STT Mã số sinh viên Ngày sinh Nơi sinh Giờ thi Nhóm thi Kết quả Ghi chúHọ và tên

42 2223360514 Lê Minh Thiện 18/10/2002 Tây Ninh 13h30 Nhóm 2 Đạt

43 2193360177 Lê Thị Minh Thư 07/06/2006 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 2 Đạt

44 54222320102 Lê Diễm Thúy 09/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 2 Đạt

45 2223240246 Bùi Ngọc Trâm 17/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 2 Đạt

46 2223240181 Trương Huyền Nhã Trân 14/05/2004 Bình Dương 13h30 Nhóm 2 Đạt

47 2223240155 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 22/01/1998 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 2 Đạt

48 222380075 Lê Phương Trinh 12/05/1997 Bình Dương 13h30 Nhóm 2 Đạt

49 2223360577 Trịnh Xuân Trường 30/01/1998 Đồng Nai 13h30 Nhóm 2 Đạt

50 1203360059 Thái Gia Tuệ 24/11/2005 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 2 Đạt

51 2223240280 Trần Quốc Bảo 18/05/1996 Đắk Lắk 13h30 Nhóm 3 Đạt

52 2223360132 Huỳnh Quốc Cường 05/07/1999 Long An 13h30 Nhóm 3 Đạt

53 54222310054 Nguyễn Thị Ánh Dương 22/09/2005 Quảng Trị 13h30 Nhóm 3 Đạt

54 2223240288 Hoàng Lê Khánh Duy 21/07/2001 Long An 13h30 Nhóm 3 Đạt

55 2223180100 Lương Minh Hải 21/04/1990 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 3 Đạt

56 2223360490 Phạm Thị Ngọc Hân 05/09/2007 Vĩnh Long 13h30 Nhóm 3 Đạt

57 54222320044 Trần Thị Thu Hằng 29/03/1998 Đồng Nai 13h30 Nhóm 3 Đạt

58 54222310001 Nguyễn Kim Hằng 03/02/1984 Đồng Tháp 13h30 Nhóm 3 Đạt

59 54222320159 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/08/1994 Đồng Nai 13h30 Nhóm 3 Đạt

60 2223240273 Phan Đình Hoàng 01/01/1993 Quảng Nam 13h30 Nhóm 3 Đạt

61 54222320014 Nguyễn Thị Thanh Loan 14/03/1979 Cần Thơ 13h30 Nhóm 3 Đạt

62 2223360544 Hồ Hồng Lụa 01/07/1998 Kiên Giang 13h30 Nhóm 3 Đạt

63 2223360581 Nguyễn Tiết Minh 10/12/1991 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 3 Đạt

64 54222320056 Nguyễn Thị Mướt 21/07/1999 Bến Tre 13h30 Nhóm 3 Đạt

65 2223360149 Thiệu Thanh Mỹ 16/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 3 Đạt

66 2223360328 Đào Văn Nam 17/12/2004 Bình Định 13h30 Nhóm 3 Đạt

67 2213360129 Vũ Thị Diệu Ngân 28/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 3 Đạt

68 2223360385 Nguyễn Thị Kim Ngân 16/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 3 Đạt

69 2223240152 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi 02/10/1997 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 3 Đạt

70 2223360153 Nguyễn Thị Yến Như 20/07/2007 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 3 Đạt

71 2213360329 Đoàn Nguyễn Thiện Phú 27/07/2006 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 3 Đạt

72 54222320094 Nguyễn Văn Thiên Phú 24/02/1993 Long An 13h30 Nhóm 3 Đạt

73 2213360152 Lềnh Tấc Phúc 01/07/2002 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 3 Đạt

74 2223360434 Trần Ngọc Uyên Phương 19/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 3 Đạt

75 2223360332 Nguyễn Thị Hồng Phương 08/07/2007 Tp Hcm 13h30 Nhóm 3 Đạt

76 2223240142 Trần Thị Cẩm Quyên 30/10/2001 Tiền Giang 13h30 Nhóm 3 Đạt

77 2213360366 Đỗ Thị Phương Thảo 15/10/2006 Bắc Giang 13h30 Nhóm 3 Đạt

78 2213240094 Lê Phương Thảo 04/09/1991 Thanh Hóa 13h30 Nhóm 3 Đạt

79 2223360402 Lê Ngọc Thủy Tiên 29/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 3 Đạt

80 2223360505 Võ Trung Toán 06/12/1997 Cà Mau 13h30 Nhóm 3 Đạt

81 2223240286 Lê Thị Bảo Trân 06/10/2000 Hậu Giang 13h30 Nhóm 3 Đạt

82 2213360188 Quan Minh Trung 20/04/2005 An Giang 13h30 Nhóm 3 Đạt

83 216020665 Nguyễn Thị Ngọc Vàng 24/08/1998 Đồng Tháp 13h30 Nhóm 3 Đạt

84 2223360339 Trương Nguyễn Mỹ Vi 15/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 3 Đạt

85 1213240053 Trần Thị Phương Vy 23/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh 13h30 Nhóm 3 Đạt
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